PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5
Bài số 2 : Kiểm tra viết (Thời gian làm bài : 40 phút)

Họ và tên : ............................................................................................... Lớp : 5  ................  Trường Tiểu học  Cấm Sơn
  Điểm CT   Điểm TLV  Điểm KT viết
I. Chính tả (Nghe - viết) 
                                               Giáo viên đọc cho học sinh viết đầu bài và đoạn từ “Nhận công việc vinh dự ........... vừa sáng tỏ” trong bài “Công việc đầu tiên” sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 126, 127.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       II. Tập làm văn 

       Đề bài : Em hãy tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.
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HƯỚNG DẪN

CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn : Tiếng Việt - Lớp 5
Bài kiểm tra số 2 : Kiểm tra viết


I.  Chính tả            

          Câu 1. (2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (2 điểm)
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết trừ 0.1 điểm.
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, hoặc trình bày bẩn trừ toàn bài 0.5 điểm.

II. Tập làm văn (8 điểm)

1) Bài viết được tối đa 8 điểm nếu đảm bảo các yêu cầu sau : 
	Bài viết được tối đa 8 điểm nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

 (Tuỳ theo mức độ sai sót về nội dung, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm lẻ đến 0,5 điểm).


	8 điểm

	Mức độ 1 : 

 Viết được đúng theo yêu cầu của đề bài (Bố cục bài văn rõ ràng)
	3 điểm

	Mức độ 2 :

Dùng từ và viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả thông thường.
	2 điểm

	Mức độ 3 :

Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ, khoa học; liên kết câu, đoạn hợp lí
	2 điểm

	Mức độ 4 :

 Bài văn có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, sử dụng các từ ngữ gợi hình, gợi tả.
	1 điểm

	*Lưu ý chung: 

- Bài KTĐK được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế. Điểm toàn bài bằng điểm của tất cả các câu cộng lại, không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân, cách làm tròn như sau:

+ Điểm toàn bài là 6,25 thì cho 6.

+ Điểm toàn bài là 6,75 thì cho 7. 

+ Điểm toàn bài là 6,5 thì cho 6 nếu bài làm chữ viết xấu, trình bày bẩn; cho 7,0 nếu bài làm chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ khoa học.
	


2) Tùy theo mức độ sai sót có thể trừ điểm theo các mức sau :

- Mắc từ 3 đến 5 lỗi (chính tả, dùng từ, viết câu, ...) trừ 0,5 điểm.

- Mắc từ 6 lỗi (chính tả, dùng từ, viết câu...) trở lên trừ 1,0 điểm.

- Chữ xấu, khó đọc, trình bày bẩn và cẩu thả trừ 0,5 điểm.
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